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1 0117701648 LƯU PHÚC AN 16/09/2007 42.00    
21 0133752959 NGÔ NGỌC LINH 01/05/2007 43.00   

2 0149107074 CHU DIỆP ANH 30/08/2007 42.75    
22 0143548892 NGUYỄN KHÁNH LINH 01/01/2007 39.50   

3 0117701431 ĐINH PHƯƠNG ANH 11/06/2007 42.25    
23 2023397088 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 06/11/2007 39.50   

4 0117102460 LÊ QUỲNH ANH 21/01/2007 39.75    
24 0130648587 PHẠM GIA LINH 22/04/2007 40.75   

5 0154264335 LƯU PHƯƠNG ANH 28/04/2007 39.75    
25 0132183710 QUẢN THÙY LINH 12/01/2007 40.50   

6 0117079471 NGUYỄN BẢO ANH 21/11/2007 39.50    
26 0133147043 CHU ĐỨC LONG 03/01/2007 39.50   

7 0131571251 NGUYỄN HOÀNG TÂM ANH 29/06/2007 40.75    
27 0117087550 PHẠM QUANG MINH 20/10/2007 TT   

8 0117081969 PHẠM THỊ HÀ ANH 14/08/2007 42.50    
28 0149107103 KHƯƠNG BẢO NGỌC 23/10/2007 40.25   

9 0130552364 TRẦN NGỌC ANH 13/10/2007 40.50    
29 0150282013 NGUYỄN NHƯ NGỌC 07/11/2007 42.25   

10 0150282025 VŨ HÀ ANH 02/01/2007 39.50    
30 0117102582 HÀ TRẦN THẢO NGUYÊN 19/12/2007 40.50   

11 0140895754 NGÔ BẢO CẦM 31/08/2007 39.75    
31 0131571519 NGUYỄN ÁI NHI 12/09/2007 40.07   

12 0118427533 BÙI ANH DŨNG 03/06/2007 40.25    
32 0150328867 NGUYỄN BẢO NHI 05/04/2007 40.50   

13 0117063916 ĐÀO THỊ THÙY DƯƠNG 05/05/2007 40.25    
33 0133077167 NGUYỄN HẢI NHI 06/01/2007 40.75   

14 0131571322 TRIỆU LÊ DUY ĐỨC 27/09/2007 39.75    
34 0117111005 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 25/01/2007 40.75   

15 0131571334 HOÀNG TRUNG HẢI 26/12/2007 41.50    
35 0149106799 ĐẶNG XUÂN SANG 01/10/2007 40.00   

16 0149107040 HOÀNG THANH HẰNG 10/08/2007 44.00    
36 0131466105 LÊ NGUYÊN THẢO 20/09/2007 40.00   

17 0133146940 ĐINH THỊ THU HIỀN 20/05/2007 43.25    
37 0145123476 LÊ PHƯƠNG THẢO 19/11/2007 41.25   

18 0117175441 TRẦN MINH HIẾU 02/05/2007 41.25    
38 0117730842 NGUYỄN ANH THƯ 13/02/2007 41.00   

19 0117080539 NGUYỄN VIỆT HƯNG 23/06/2007 43.50    
39 0133276143 TRẦN THU TRÀ 29/11/2007 39.75   

20 0154264373 NGÔ QUỲNH HƯƠNG 21/07/2007 41.00    
40 0117080424 NGUYỄN PHÚC BẢO TRÂN 05/02/2007 39.75   
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